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KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
	 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học: 

- Tên môn học:

Tên tiếng Việt: Luật Thương mại Quốc tế
Tên tiếng Anh/tiếng khác (nếu có): International Trade Laws
- Mã môn học:

	Đại cương □
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □


- Môn học thuộc khối kiến thức:

2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ (dành cho sinh viên năm thứ 3)
4. Phân bố thời gian: 30 tiết 
- Lý thuyết: 20 tiết  
- Thảo luận: 10 tiết

- Các hoạt động khác: (bài tập, trò chơi, đố vui, diễn kịch, xem phim, …):……tiết 

- Tự học: 30 tiết

5. Điều kiện tiên quyết:

- Môn học tiên quyết: Sinh viên đã học qua các môn học đại cương và các môn cơ sở

khối ngành Luật (như Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Tư Pháp Quốc tế, Công pháp quốc tế,………).
- Các yêu cầu khác về kiến thức, kỹ năng: Kiến thức về quan hệ kinh tế quốc tế, kỹ năng phân tích tình huống.
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học tập trung vào bốn vấn đề cơ bản của luật thương mại quốc tế: 

Thứ nhất: Giới thiệu những vấn đề cơ bản của Luật thương mại Quốc tế, như: Khái niệm về luật thương mại quốc tế, chủ thể của luật thương mại quốc tế, nguồn của luật thương mại quốc tế
Thứ hai: Giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản của luật thương mại quốc tế
Thứ ba: Giới thiệu về chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các thiết chế thương mại quốc tế, như WTO

Thứ 4: Giới thiệu về các lĩnh vực điều chỉnh của luật thương mại quốc tế, bao gồm: Thương mại hàng hóa; Thương mại dịch vụ; Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, Các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.
7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học:

- Mục tiêu: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về luật thương mại quốc tế thông qua việc diễn giải các hiệp định của WTO và trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích tình huống thông qua những vụ tranh chấp điển hình giữa các quốc gia trong lĩnh vực thương mại. Ngoài ra, môn học còn rèn luyện cho sinh viên khả năng lập luận, hùng biện thông qua các buổi tranh luận trên lớp.
- Kết quả dự kiến/chuẩn đầu ra của môn học: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể: (có thể tham khảo thang đo các cấp độ của Bloom để sử dụng các động từ/danh từ chỉ khả năng, kỹ năng và thái độ cụ thể)

	STT
	Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
	Các hoạt động dạy và học
	Kiểm tra, đánh giá sinh viên

	1
	Sinh viên hiểu rõ phạm vi và đối tượng điều chỉnh của luật thương mại quốc tế
	Giảng viên giảng lý thuyết về luật thương mại quốc tế
	Điểm chuyên cần thông qua thảo luận các vấn đề lý thuyết

	2
	Sinh viên hiểu và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của luật thương mại quốc tế
	Phân tích, diễn giải các lý thuyết và quy định (trong các Hiệp định của WTO) về các nguyên tắc cơ bản của luật thương mại quốc tế

Thảo luận về case study
	Điểm chuyên cần thông qua thảo luận tình huống

	3
	Sinh viên hiểu rõ về các quy định của WTO trong các lĩnh vực của thương mại quốc tế, như:
Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ….
	Phân tích các hiệp định của WTO về các lĩnh vực của thương mại quốc tế
Thảo luận Case Study
	Điểm cuối kỳ thông qua làm bài tập tình huống

	4
	Sinh viên bước đầu biết cách phân tích, đánh giá các quy định và chính sách của nhà nước liên quan tới các lĩnh vực thương mại quốc tế.
	Thực hành phân tích các quy định, chính sách
	Điểm giữa kỳ thông qua làm bài tập tình huống


8. Quan hệ chuẩn đầu ra, giảng dạy và đánh giá:

*Ghi chú: 

- Bảng dưới đây áp dụng đối với các chương trình đào tạo tham gia đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA hoặc khuyến khích đối với các môn học chuyên ngành



- PLO viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh “Program Learning Outcomes” (Kết quả học tập của chương trình đào tạo)

	STT


	Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học 
	Các hoạt động dạy và học
	Kiểm tra, đánh giá sinh viên
	Kết quả học tập của chương trình đào tạo (dự kiến)

	
	
	
	
	Kiến thức 
	Kỹ năng 
	Thái độ 

	
	VD: Mô tả/trình bày     được ….
	GV thuyết trình

Thảo luận nhóm

SV thuyết trình 

………………
	Kỹ năng trình bày

Ý kiến hỏi đáp

Kiểm tra giữa kỳ
	PLO1


	PLO2
	PLO3




9. Tài liệu phục vụ môn học: 

- Tài liệu/giáo trình chính

1, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, cases and Meterials, Peter Van Den Bossche, Cambridge University Press
2. Raj Bhala (2001), Luật thương mại Quốc tế: Lý luận và thực tiễn, NXB Tư pháp, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo/bổ sung 

1. Henrik Horn, Gene M. Grossman and Petros C. Mavroidis (2012), Legal and Economic Principles of World Trade Law: National Treatment, The American Law Institute. 
2. Henrik Horn and Petros C. Mavroidis (2009), Non-discrimination, forthcoming in K. Reinert and R. Rajan (eds), Princeton Encyclopedia of the World Economy, Princeton University Press.
3. Robert M. Stern (1993), The Multilatereal Trading System: Analysis and Options for Change, Ann-Arbor, The University of Michigan Press.
10.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

	Thời điểm đánh giá
	Tiêu chí đánh giá/

Hình thức đánh giá
	Phần trăm
	Loại điểm
	% kết quả sau cùng

	Giữa kỳ
	 - Chuyên cần 
 - Kiểm tra giữa kỳ
	15  %

15 %

100%
	Điểm giữa kỳ
	30%

	Cuối kỳ
	Bài thi cuối kỳ
	70  %

100%
	Điểm cuối kỳ


	70%

	
	
	
	
	100%

(10/10)


Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10

- Xếp loại đánh giá (GV tự xây dựng)

- Hướng dẫn hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm (GV tự xây dựng)

- Hướng dẫn về rubrics chấm điểm (GV tự xây dựng tùy đặc thù môn học/ngành học)
11. Yêu cầu/Quy định đối với sinh viên 

11.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp
- Tuyệt đối không được ăn uống, làm việc riêng trong lớp
- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp
11.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ

- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn sẽ bị đánh rớt.
11.3. Quy định về lịch tiếp SV ngoài giờ và liên hệ trợ giảng (nếu có)

- Giản viên trực tiếp tư vấn và giải thích các thắc mắc của sinh viên về môn học tại Văn phòng Khoa Quan hệ Quốc tế, Phòng A206.
12. Nội dung chi tiết môn học: viết chi tiết tên chương, tiết, mục; chẳng hạn:
BÀI 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Toàn cầu hóa kinh tế và thương mại quốc tế

2. Thương mại quốc tế và Luật thương mại quốc tế

3. Mối quan hệ giữa Luật WTO với Luật Quốc tế và Luật Quốc gia

4. Chủ thể trong Luật Thương mại Quốc tế

· Quốc gia

· Tổ chức thương mại Quốc tế (liên chính phủ)

5. Nguồn của Luật Thương mại Quốc tế

· Điều ước Quốc tế

· Tập quán quốc tế

Tài liệu đọc

1, The Law and Policy of the World Trade Organization, pp 1- 74

Câu hỏi thảo luận

1. Toàn cầu hóa về kinh tế là gì ?

2. Nêu 3 ví dụ về việc ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinh tế đối với cuộc sống của bạn ?
3. Những nhân tố cơ bản nào tạo ra toàn cầu hóa về kinh tế ? Tại sao ?

4. Các chính phủ có thể ngăn cản quá trình toàn cầu hóa về kinh tế hay không ? Tại sao?

5. Những khó khăn và thuận lợi do quá trình toàn cấu hóa kinh tế tạo ra ? Ai được lợi từ quá trình này ? 

6. Sự cần thiết của luật thương mại quốc tế đối với thương mại quốc tế ? Ai được lợi từ những quy định đó, tại sao ?

BÀI 2: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
2.1. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc

a. Khái niệm đối xử tối huệ quốc (MFN)

b.Cơ sở pháp lý của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc trong khuôn khổ WTO

c. Nội dung của nguyên tắc đối xử tối huệ quốc

· Trong lĩnh vực hàng hóa ( Điều I của GATT 1994)

· Trong lĩnh vực dịch vụ ( Điều II của GATS 1994)

d. Các ngoại lệ của MFN

Tài liệu đọc

1, The Law and Policy of the World Trade Organization, pp 308 – 325

2,  Những quy định của WTO về nguyên tắc không phân biệt đối xử trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và dịch vụ, trang 10 – 36, trang 54 – 65;

3, Most favoured Nation Treatment Princple (theo file gửi kèm)

Câu hỏi lý thuyết:
Phân  tích cấu trúc Điều I của GATT 1994.

Các câu hỏi thảo luận về tình huống: Vụ kiện chương trình ô tô quốc gia của Indonesia

1, Trình bày nội dung chương trình ô tô quốc gia của Indonesia năm 1996

2, Để phát triển ngành công nghiệp ô tô, những biện pháp nào đã được sử dụng trong chương trình ô tô quốc gia năm 1996. Những biện pháp đó có phải là những biện pháp từ phía chính phủ Indonesia hay không tại sao ?

3, Các biện pháp đã được sử dụng trong chương trình ô tô quốc gia năm 1996 của Indonesia có thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều I của GATT 1994 hay không ? Tại sao ?

4, Các biện pháp đã được sử dụng trong chương trình ô tô quốc gia năm 1996 của Indonesia là nhưng biện pháp phân biệt đối xử hay đối xử khác biệt ?

2.2. Nguyên tắc đối xử quốc gia (National Treatment – NT)
a. Khái niệm đối xử quốc gia.

b. Cơ sở pháp lý của nguyên tắc đối xử quốc gia trong khuôn khổ WTO.

c. Nội dung của nguyên tắc đối xử quốc gia.

· Trong lĩnh vực hàng hóa ( Điều III của GATT 1994)

· Trong lĩnh vực dịch vụ ( Điều XVII của GATS 1994)

d. Các ngoại lệ của NT.

Tài liệu đọc

1. The Law and Policy of the World Trade Organization, pp 326 – 374

2. Những quy định của WTO về nguyên tắc không phân biệt đối xử trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và dịch vụ, trang 36 – 53, trang 65 – 79;

3. Case 2: Chile – Đồ uống có cồn 

4. Case 3: Hàn Quốc – Thịt bò nhập khẩu 

Các câu hỏi thảo luận: 

A. Vụ kiện Chile – Đồ uống có cồn:

1. Tóm tắt vụ kiện Chile – Đồ uống có cồn

2. Biện pháp gây tranh chấp trong vụ kiện Chile – Đồ uống có cồn là gì?

3. Biện pháp này có thuộc phạm vi điều chỉnh của điều III GATT 1994 hay không?

4. Các sản phẩm có liên quan trong vụ kiện này là những sản phẩm nào? 

5. Tại sao EC lại viện dẫn điều III:2, câu thứ 2 thay vì điều III:2, câu đầu tiên?

6. Hệ thống thuế của Chile đối với các loại đồ uống có cồn có vi phạm quy định của GATT 1994 về đối xử quốc gia hay không? Tại sao?

B. Vụ kiện Hàn Quốc – Thịt bò nhập khẩu

1. Hệ thống bán lẻ kép có phải là một biện pháp từ phía chính phủ Hàn Quốc hay không ? Tại sao ?

2. Hệ thống bán lẻ kép có phải là một biện pháp được quy định tại Điều III của GATT 1994 hay không ?

3. Những yêu cầu từ hệ thống bán lẻ kép đối với việc phân phối thịt bò là gì ?

4. Thịt bò nhập khẩu được nhắc đến ở đây là loại thịt bò nào ?

5. Hệ thống bán lẻ kép của Hàn Quốc là biện pháp phân biệt đối xử (đối xử kém thuận lợi hơn) hay là biện pháp đối xử khác nhau giữa thịt bò trong nước với thịt bò nhập khẩu? Tại sao ?

6. Nếu hệ thống bán lẻ kép của Hàn Quốc vi phạm Điều XI:1 ; Điều III : 4 của GATT 1994, liệu điều này có được phép theo ngoại lệ Điều XX(d) của GATT 1994 hay không ? Tại sao ? 

2.3. Ngoại lệ của nguyên tắc không phân biệt đối xử

a. Ngoại lệ của nguyên tắc không phân biệt đối xử trong GATT 1994

- Ngoại lệ của đãi ngộ tối huệ quốc

- Ngoại lệ của đối xử quốc gia

b. Ngoại lệ của nguyên tắc không phân biệt đối xử trong GATS

- Ngoại lệ của đãi ngộ tối huệ quốc

- Ngoại lệ của đối xử quốc gia

Tài liệu đọc

1. The Law and Policy of the World Trade Organization, pp 598 - 627

2. Ngoại lệ (file đã gửi trong buổi học trước)

2.4.  Nguyên tắc mở cửa thị trường

· Rào cản đối với thương mại hàng hóa

· Rào cản thuế quan

· Rào cản phi thuế quan

· Rào cản đối với thương mại dịch vụ

2.5. Nguyên tắc cạnh tranh tự do và lành mạnh

2.6. Nguyên tắc minh bạch

Tài liệu đọc

1, The basic principles of the WTO, pp 20 – 32 (Market Access)

2,  The basic principles of the WTO, pp 47 – 57 (Transparency)

Câu hỏi định hướng:

2.1. So sánh sự giống và khác nhau giữa nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ quốc gia.

2.2. Nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc minh bạch và ý nghĩa của nguyên tắc này đối với các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư nước ngoài, liên hệ tới trường hợp Việt Nam.
BÀI 3: CÁC THIẾT CHẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
3.1. Các thiết chế thương mại toàn cầu

3.1.1. Liên Hợp Quốc

3.1.2. Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng thế giới

3.1.3. Tổ chức thương mại Thê giới (WTO)

3.2. Các thiết chế Thương mại Khu vực

3.2.1. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

3.2.2. (APEC – Asean Pacific Economic Cooperation).

3.2.3. Liên minh Châu Âu (European union)

3.2.4. Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á - ASEAN và khu vực mậu dịch tự do AFTA

Tài liệu đọc

1, The Law and Policy of the World Trade Organization, pp 76 – 170

Câu hỏi định hướng:

3.1. Cho biết sự khác biệt giữa thị trường chung và khu vực mậu dịch tự do ?

3.2. Nhiệm vụ của WTO là gì ? WTO đã tiến hành bao nhiêu vòng đàm phán ?

3.3. WTO có bao nhiêu quy định ?

3.4. WTO có áp đặt chính sách thương mại đối với các thành viên hay không ?

3.5. Quy chế thành viên của WTO có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp của các quốc gia thành viên ?

3.6. Nội dung của vòng đàm phán Doha và tác động của nó đối với Việt nam ?

BÀI 4: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
4.1.  Thương mại hàng hóa

4.2.  Thương mại Dịch vụ

4.3.  Các khía cạnh thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ

4.4. Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Tài liệu đọc

1, Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: bình luận của ngưởi trong cuộc, trang 5 – tráng 24

2, Hiệp định GATS và biểu cam kết dịch vụ

3, Xác định trị giá tính thuế hải quan

Câu hỏi định hướng:

4.1. Trong thương mại quốc tế, các quốc gia thường dựa vào căn cứ nào để xác định một sản phẩm là hàng hóa ?

4.2. Thuế quan là gì ? Có mấy loại thuế quan ?

4.3. Những căn cứ để xác định xuất xứ hàng hóa ? Ý nghĩa của việc xác định xuất xứ hàng hóa trong thương mại quốc tế.

4.4. Nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng của một sản phẩm được xác định như thế nào ?

4.5. Trong thương mại quốc tế, các quốc gia thường dựa vào căn cứ nào để xác định một hoạt động là dịch vụ ?

4.6. Những dấu hiệu để nhận biết một biện pháp thuộc phạm vi điều chỉnh của GATS 1994

4.7. Sự khác biệt giữa tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài và cung cấp dịch vụ xuyên biên giới ?

4.8. Có mấy phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại quốc tế ?
13. Kế hoach giảng dạy và học tập cụ thể: (được cung cấp 1 tuần trước khóa học)


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 08 năm 2018
            Trưởng Khoa                           Trưởng Bộ môn
          Người biên soạn  
